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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                                                                                                                                Biểu số 04

	THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ I/2016
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)


	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	
	

	II
	Số thu nộp NSNN
	
	

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	
	

	B
	Quyết toán chi NSNN
	813.379.467
	813.379.467

	1
	Loại 490, khoản 492
	813.379.467
	813.379.467

	 
	+ Mục 6000
	330.184.767
	330.184.767

	 
	+ Mục 6400
	2884.200
	2884.200

	 
	+ Mục 6100
	173.869.100
	173.869.100

	 
	 + Mục 6200
	
	

	 
	+ Mục 6300
	88.787.300
	88.787.300

	
	+ Mục 6400
	2.884.200
	2.884.200

	 
	+ Mục 6500
	18.483.500
	18.483.500

	 
	+ Mục 6550
	6.354.000
	6.354.000

	 
	+ Mục 6600
	5.511.800
	5.511.800

	 
	+ Mục 6650
	6.354.000
	6.354.000

	 
	+ Mục 6700
	1.730.000
	1.730.000

	 
	+ Mục 6750
	15.300.000
	15.300.000

	 
	+ Mục 6900
	70.256.000
	70.256.000

	 
	+ Mục 7000
	99.762.900
	99.762.900

	 
	+ Mục 9000
	
	

	
	+ Mục 7750
	255.900
	255.900

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	

	 
	   + Tiểu mục....
	 
	 

	  
	 
	Xuân Sơn, ngày 31 tháng  3  năm 2016

	 
	 
	HIỆU TRƯỞNG

	 
	 
	

	 
	
	                               Nguyễn Thị Hiền


CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ II/2016
	 Đơn vị : Trường TH Xuân Sơn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 Chương : 622 Loại 490 khoản 492
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                                                                                                                                       Biểu số 04

THÔNG BÁO



	CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ II/2016

	(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)


 

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	
	

	II
	Số thu nộp NSNN
	
	

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	
	

	B
	Quyết toán chi NSNN
	1.537.021.467
	1.537.021.467

	1
	Loại 490, khoản 492
	1.537.021.467
	1.537.021.467

	 
	+ Mục 6000
	664.674.667
	664.674.667

	 
	+ Mục 6400
	4.416.000
	4.416.000

	 
	+ Mục 6100
	362.247.100
	362.247.100

	 
	 + Mục 6200
	
	

	 
	+ Mục 6300
	181.330.100
	181.330.100

	 
	+ Mục 6500
	26.098.100
	26.098.100

	 
	+ Mục 6550
	53.454.000
	53.454.000

	 
	+ Mục 6600
	11.020.800
	11.020.800

	 
	+ Mục 6650
	
	

	 
	+ Mục 6700
	5.470.000
	5.470.000

	 
	+ Mục 6750
	30.600.000
	30.600.000

	 
	+ Mục 6900
	86.896.000
	86.896.000

	 
	+ Mục 7000
	110.302.900
	110.302.900

	 
	+ Mục 9000
	
	

	
	+ Mục 7750
	255.900
	255.900

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	   + Tiểu mục....
	 
	 

	 
	 
	Xuân Sơn, ngày 30  tháng 6   năm 2016

	 
	 
	HIỆU TRƯỞNG

	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                 Nguyễn Thị Hiền


 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ III/2016
	 Đơn vị : Trường TH Xuân Sơn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 Chương : 622 Loại 490 khoản 492
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                                                                                                                                       Biểu số 04

THÔNG BÁO



	CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ III/2016

	(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)


 

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	
	

	II
	Số thu nộp NSNN
	
	

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	
	

	B
	Quyết toán chi NSNN
	2.273.453.667
	2.273.453.667

	1
	Loại 490, khoản 492
	2.273.453.667
	2.273.453.667

	 
	+ Mục 6000
	1.039.146.167
	1.039.146.167

	
	+ Mục 6050
	6.020.700
	6.020.700

	 
	+ Mục 6100
	542.757.600
	542.757.600

	 
	+ Mục 6200
	10.890.000
	10.890.000

	 
	 + Mục 6300
	285.227.700
	285.227.700

	 
	+ Mục 6400
	4.797.800
	4.797.800

	 
	+ Mục 6500
	30.134.700
	30.134.700

	 
	+ Mục 6550
	78.398.000
	78.398.000

	 
	+ Mục 6600
	16.141.700
	16.141.700

	 
	+ Mục 6650
	
	

	 
	+ Mục 6700
	14.870.000
	14.870.000

	 
	+ Mục 6750
	47.100.000
	47.100.000

	 
	+ Mục 6900
	86.896.000
	86.896.000

	 
	+ Mục 7000
	110.302.900
	110.302.900

	 
	+ Mục 9000
	
	

	
	+ Mục 7750
	770.400
	770.400

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	   + Tiểu mục....
	 
	 

	 
	 
	Xuân Sơn, ngày 30 tháng 9   năm 2016

	 
	 
	HIỆU TRƯỞNG

	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	                                 Nguyễn Thị Hiền


 
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ IV/2016
	 Đơn vị : Trường TH Xuân Sơn
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	 Chương : 622 Loại 490 khoản 492
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                                                                                                                                       Biểu số 04

THÔNG BÁO



	CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, QUÝ IV/2016

	(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)


 

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu báo cáo quyết toán
	Số liệu quyết toán được duyệt

	A
	Quyết toán thu
	
	

	I
	Tổng số thu
	
	

	II
	Số thu nộp NSNN
	
	

	III
	Số được để lại chi theo chế độ
	
	

	B
	Quyết toán chi NSNN
	3.169.000.000
	3.169.000.000

	1
	Loại 490, khoản 492
	3.169.000.000
	3.169.000.000

	 
	+ Mục 6000
	1.369.231.867
	1.369.231.867

	
	+ Mục 6050
	18.099.700
	18.099.700

	 
	+ Mục 6100
	723.066.400
	723.066.400

	 
	+ Mục 6200
	10.890.000
	10.890.000

	 
	 + Mục 6300
	378.623.473
	378.623.473

	 
	+ Mục 6400
	39.887.800
	39.887.800

	 
	+ Mục 6500
	41.204.700
	41.204.700

	 
	+ Mục 6550
	78.718.000
	78.718.000

	 
	+ Mục 6600
	21.993.500
	21.993.500

	 
	+ Mục 6650
	
	

	 
	+ Mục 6700
	21.560.000
	21.560.000

	 
	+ Mục 6750
	66.604.800
	66.604.800

	 
	+ Mục 6900
	200.410.960
	200.410.960

	 
	+ Mục 7000
	126.171.700
	126.171.700

	
	+ Mục 7750
	1.037.100
	1.037.100

	
	+ Mục 9050
	44.500.000
	44.500.000

	C
	Quyết toán chi nguồn khác
	 
	 

	 
	 - Mục:
	 
	 

	 
	   + Tiểu mục....
	 
	 

	 
	 
	Xuân Sơn, ngày 31 tháng 12  năm 2016

	 
	 
	HIỆU TRƯỞNG

	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 

	 
	 
	                                 Nguyễn Thị Hiền


 
THÔNG BÁO

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NGOÀI NGÂN SÁCH

NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐVT: đồng

	STT
	NỘI DUNG
	SỐ TIỀN/ 

1 TIẾT
	SỐ TIỀN/ 

 1 THÁNG

	A
	Các khoản thu phục vụ học sinh
	
	

	1
	Học tin học
	3.000
	24.000

	2
	Nước uống
	
	8.000

	3
	Xe đạp


	
	10.000

	4
	Chăm sóc bán trú
	
	110.000đ

	5
	Tiền ăn, tiền chất đốt
	
	15.000đ

	B
	Các khoản thu theo công văn hướng dẫn
	
	

	1
	BHYT (CV số 1493/UBND ngày 25/8/2016, CV số 121/HD-BHXH ngày 26/8/2016)
	
	38.115

	  2
	Kỹ năng sống:

Thực hiện theo Thông tư số 04/2014/TT – BGBG&ĐT ngày 28/02/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sốn và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá;

Quyết định số 1762/QĐ – SGD&ĐT ngày 13/08/2015 của sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh cho phép công ty CP đầu tư và phát triển giáo dục MaXX Việt Nam
	14.000


	        56.000


                                                        Xuân Sơn, ngày 19 tháng 9 năm 2016
                                                                                    Hiệu trưởng

                                                                                Nguyễn Thị Hiền

